
DANH SÁCH CƠ SỞ KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM 

 

STT Tên cơ sở Số Đường Phường/Xã Ghi chú 

1 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ NGỌC HUỆ 
171/18 Cô Bắc 

Phường Cầu 

Ông Lãnh 

Cơ sở 

cung cấp 

suất ăn 

công 

nghiệp 

2 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

& THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

MIỀN NAM – CHI NHÁNH 

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP SỐ 2 

946 Trường Sa 
Phường Nhiêu 

Lộc 

3 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ Á CHÂU ĐẠI THẮNG 

Số TĐ 518  Đường Số 39 
Phường Bình 

Trưng 

4 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ V&A 
189/26  Đặng Văn Bi 

 Phường 

Trường Thọ 

5 

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ ĐẠI HÀN KIM 

VIỆT NAM 

55/15 
Đường 48 Khu 

Phố 6 

Phường Hiệp 

Bình 

6 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

GẤC ĐỎ 

28 
Đường 49  Khu 

phố 3 

Phường Cát 

Lái 

7 HỘ KINH DOANH HỮU THỌ 821 
Nguyễn Ảnh 

Thủ 

Phường Trung 

Mỹ Tây 

8 
CÔNG TY TNHH TM DV SẢN 

XUẤT THIÊN TÂN 

13, Ấp Phú 

Bình 
Đường 798 

Phường An 

Nhơn Tây 

9 
CÔNG TY TNHH NGUYỄN 

DƯƠNG 
106 Lý Thường Kiệt 

Phường Hạnh 

Thông 

10 

CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TRƯỜNG THỊNH 

150/22A 

Nguyễn Duy 

Cung, Tổ 15, 

Khu phố 2 

Phường An 

Tây Hội 

11 
HỘ KINH DOANH THUẬN 

QUÝ DƯƠNG 
15A 

Nguyễn Văn 

Đừng 

Phường An 

Đông 

12 
CÔNG TY TNHH TOÀN TÂM 

FOOD 
41/1A Ấp 6 Xã Hóc Môn 

13 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI PHÚ CƯỜNG AN 

NGHIỆP 

Số 2C4 

Đường An Lộc, 

khu biệt thự 

Thạnh Xuân, khu 

phố 1 

Phường Thới 

An 

14 
HỘ KINH DOANH TẤN 

HƯNG 
SỐ 02/1 

Đường Số 376 

Tổ 10, Ấp Bàu 

Tre 2 

Xã Củ Chi 

15 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI SAFCO 
97/11  

Đường Thới An 

17A, Khu Phố 1 

Phường Thới 

An 

16 

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 

VÀ CUNG ỨNG  HỰC PHẨM 

SAFCO 

97/11  
Đường Thới An 

17A, Khu Phố 1 

Phường Thới 

An 

17 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
141/69/7  Đường TL19 

Phường An 

Phú Đông 



STT Tên cơ sở Số Đường Phường/Xã Ghi chú 

DỊCH VỤ THỰC PHẨM MY 

MOM'S FOOD 

18 
CÔNG TY TNHH BẢO BẢO 

ANH 
103 

Hà Duy Phiên, 

tổ 10, ấp 5 
Xã Bình Mỹ 

19 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

002-CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỰC PHẨM FRESCO 

288 
Nguyễn Thị 

Đành, Ấp 63 

Xã Xuân Thới 

Sơn 

20 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỰ 

PHẨM 

79A 
Nguyễn Thị 

Đành, Ấp 9 

Xã Xuân Thới 

Sơn 

21 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC 

PHẨM FRESCO 

79A 
Nguyễn Thị 

Đành, Ấp 9 

Xã Xuân Thới 

Sơn 

22 

CÔNG TY TNHH TMDV 

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 

NGỌC ĐIỆP  

48A 

Phạm Thị 

Thàng, Tổ 6, Ấp 

Phước Hòa 

Xã Tân An 

Hội 

23 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI RAU QUẢ 

THỰC PHẨM AN TOÀN 

126/5C 
Song Hành, Ấp 

Tân Thới 2 
Xã Hóc Môn 

24 
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM THỦY MỘC FOODS 
149 Quân Sự 

Phường Phú 

Thọ 

25 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM THỦY MỘC 

FOODS 

5A 
 Nguyễn Văn 

Tố 

Phường Phú 

Thọ Hòa 

26 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP TÚ ANH 

158-160  

 Đường Số 2, 

Khu Dân Cư 

Vĩnh Lộc, 

Phường Bình 

Tân 

27 

CHI NHÁNH 8 CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP TÚ 

ANH 

66/14 B  
Đường Bình 

Thành 

Phường Bình 

Tân 

28 

XƯỞNG SẢN XUẤT SUẤT 

ĂN CÔNG NGHIỆP - CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ TÂM TUẤN PHÁT 

85/24  Lê Lai 
Phường Bảy 

Hiền 

29 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

XƯỞNG SẢN XUẤT SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP SỐ 2 - CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ TÂM TUẤN PHÁT 

85/30  Lê Lai 
Phường Bảy 

Hiền 

30 
CÔNG TY TNHH CUNG CẤP 

THỰC PHẨM (THE CATERERS) 
15-15A Đỗ Công Tường 

Phường Tân 

Sơn Nhì 

31 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

ẨM THỰC HƯƠNG VỊ CƠM 

MẸ 

39D 
Đoàn Hồng 

Phước 

Phường Tân 

Phú 

32 
CÔNG TY TNHH CƠM MẸ 

NẤU 
109/10 

Dương Văn 

Dương 

Phường Phú 

Thọ Hòa 

33 
CÔNG TY TNHH VINH HIỂN 

NGÂN 
Số 117/38/1 Hồ Văn Long 

Phường Tân 

Tạo 



STT Tên cơ sở Số Đường Phường/Xã Ghi chú 

34 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ MINH NAM 
Lô Số 14 

Đường Số 2 

KCN Tân Tạo 

Phường Tân 

Tạo 

35 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 

DIỆP ANH 

 526/5  Lê Trọng Tấn 
Phường Tây 

Thạnh 

36 
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢO 

PHÁT CATERING 
284/5 Lũy Bán Bích 

Phường Hòa 

Thành 

37 
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

PHÚC KHÁNH 
39/30 

Nguyễn Cửu 

Đàm 

Phường Tân 

Sơn Nhì 

38 
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP TÚ ANH 
414/11F 

Tân Kỳ Tân 

Quý 

Phường Tân 

Sơn Nhì 

39 
HỘ KINH DOANH THỰC 

PHẨM HIKARI 
1553 Tỉnh Lộ 10 

Phường Tân 

Tạo 

40 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DỊCH VỤ SAO KIM 

SỐ 10/07 Bùi Văn Ba 
Phường Tân 

Thuận 

41 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XÍCH LONG 

27A 

Đường số 14A, 

Cư Xá Ngân 

Hàng 

Phường Tân 

Thuận 

42 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ MINH NAM- 

CHI NHÁNH MINA QUẬN 7 

Lô Vb-06a  

Đường số 17, 

Khu Công 

nghiệp trong 

khu chế xuất 

Tân Thuận 

Phường Tân 

Thuận 

43 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC 

TẾ ALPHA FOOD - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH TP HỒ CHÍ 

MINH SỐ 1 

KHU C, LÔ 

Q.02-04A 

Đường Số 18, 

Khu Chế Xuất 

Tân Thuận 

Phường Tân 

Thuận 

44 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH TM-DV CUNG CẤP 

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 

MINH HIẾU 

92 
Khu Phố 4, Mai 

Văn Vĩnh 

Phường Tân 

Hưng 

45 
CÔNG TY TNHH ẨM THỰC 

HẠNH PHÚC 
300/20 

Nguyễn Văn 

Linh, Khu phố 4 

Phường Tân 

Thuận 

46 
CÔNG TY TNHH MTV NHÀ 

HÀNG HOA PHƯỢNG 
760A 

Nguyễn Văn 

Tạo, Ấp 1 
Xã Hiệp Phước 

47 
CÔNG TY TNHH ẨM THỰC 

XÍCH LONG 
211A Trần Xuân Soạn 

Phường Tân 

Thuận 

48 

CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ ANH KHÔI 

Số 90   

Đường Số 2, 

Khu Dân Cư 

Phạm Văn Hai 

Xã Tân Vĩnh 

Lộc 

49 
HỘ KINH DOANH TƯỜNG 

MAI 
193 

Đường số 2, ấp 

1 

xã Tân Vĩnh 

Lộc 

50 
HỘ KINH DOANH TƯỜNG 

MAI 
45 

Mai Xuân 

Thưởng 

Phường Bình 

Tiên  

51 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KHÁNH THÀNH 

948/1A Lò Gốm 
Phường Bình 

Tiên  

52 
HỘ KINH DOANH THẢO 

NGỌC  
273/41A Phan Văn Khỏe 

Phường Bình 

Tây  



STT Tên cơ sở Số Đường Phường/Xã Ghi chú 

53 
CÔNG TY TNHH CUNG CẤP 

THỰC PHẨM ĐÔNG BẮC 

Thửa đất số 

1460, tờ bản 

đồ số 19 

 đường Thanh 

Tuyền 22, khu 

phố Lâm Vồ 

Phường Tây 

Nam 

54 
HỘ KINH DOANH PHÚC 

HẬU 

Thửa đất số 

195, 363, tờ 

bản đồ số 01 

ấp Bình Hưng 
Phường Tân 

Uyên 

55 
CÔNG TY TNHH MTV KHOA 

ANH 
Số 3A 

Đường ĐT 

743C, Khu Phố 

Đông Tân 

Phường Dĩ An 

56 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THỰC PHẨM 

NGUYÊN THÀNH ĐẠT 

37/19 
Đường ĐX 020, 

Khu 6 

Phường Bình 

Dương 

57 

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

CUNG CẤP HÀNG NÔNG 

SẢN NGUYÊN THÀNH ĐẠT 

37/19 

đường ĐX 20, 

tổ 25, khu phố 

Phú Mỹ 6, 

 Phường Bình 

Dương 

58 
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

TOÀN THUẬN PHÁT 
72 

Đường số 1-KDC 

Hiệp Thành 1, 

Khu phố Hiệp 

Thành 5 

Phường Phú 

Lợi 

59 
CÔNG TY TNHH TOÀN 

THUẬN PHÁT 
72 

Đường số 1, 

Khu dân cư 

Hiệp Thành 

Phường Phú 

Lợi 

60 CƠ SỞ NGỌC ÁNH 298 
khu phố Nguyễn 

Trãi 

Phường Lái 

Thiêu 

61 

CÔNG TY TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ 

THƯỢNG HẢO 

96/3  
khu phố Thạnh 

Lợi 

Phường Thuận 

An 

62 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT 

TÍN TÂM  

95 
Đường 2 tháng 

9 

Phường Phước 

Thắng 

63 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THÀNH ĐẠT 

42D Đường 30/4 
Phường Tam 

Thắng 

64 
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP VŨNG TÀU 
  

Đường Số 4, 

Khu Công 

Nghiệp Đông 

Xuyên 

Phường Rạch 

Dừa 

65 

CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP-THỰC PHẨM 

PHÚ MỸ 

  
Khu Phố Tân 

Lộc 

Phường Tân 

Phước 

66 
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM NGỌC NHI PHÁT 
  

Phạm Hữu Chí, 

Khu Phố Ngọc 

Hà 

Phường Phú 

Mỹ 

67 
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP TIẾN SANG 
46-48  Tiền Cảng 

Phường Rạch 

Dừa 

68 
CÔNG TY TNHH HIỆP PHÁT 

PHÚ MỸ 
  

Tổ 1, Ấp Suối 

Tre 
Xã Châu Pha 

69 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP NHẬT NAM 

  Tổ 10, Ấp 5 Xã Hoà Hội 



STT Tên cơ sở Số Đường Phường/Xã Ghi chú 

70 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ LÊ MINH LONG 
73/4 Trần Hưng Đạo Xã Ngãi Giao 

71 
CÔNG TY TNHH NƯỚC ĐÁ 

ANH QUÂN 
1K Ngô Văn Sở 

Phường Xóm 

Chiếu 

Cơ sở 

cung cấp 

thực 

phẩm 

72 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ 

TRUNG LỢI 

261/24 
Đình Phong Phú, 

Khu Phố 3 

Phường Tăng 

Nhơn Phú 

73 
CÔNG TY TNHH TINH 

KHIẾT THU HƯƠNG 
T1179 Gò Nổi 

Phường Long 

Trường 

74 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ QUỐC TUÂN 
131 

Đường số 12, 

khu phố 4 

Phường Tam 

Bình 

75 
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM LINH KHOA 
29/22 

Đường 42, Khu 

Phố 71 

Phường Hiệp 

Bình 

76 
CÔNG TY CỔ PHẦN ANH 

MINH QUÂN 
91C/12 Ngô Chí Quốc 

Phường Tam 

Bình 

77 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH YAKULT VIỆT NAM 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 

195 
Trương Văn 

Bang, khu phố 1 

Phường Cát 

Lái 

78 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN TMDV QUỐC 

DŨNG 

Số 1/2 
Đường số 5, 

khu phố 2, 

Phường Linh 

Xuân 

79 
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM QUANG MINH 
934D1 

Đường D, khu 

công nghiệp Cát 

Lái (Cụm 2) 

Phường Cát 

Lái 

80 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC 

PHẨM VINA SNACK 
191Q/5 Khu phố 4 

Phường An 

Phú 

81 
CÔNG TY TNHH BÁNH MỸ 

HƯNG 
162 

Nguyễn Văn 

Nghi 

Phường An 

Nhơn 

82 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH THỢ LÀM 

BÁNH 

Tầng trệt Block 

B chung cư số 

04 

Phan Chu Trinh 
Phường Bình 

Thạnh 

83 
CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH SX TM TẤN MINH 
2 Đường Số 31 

Phường An 

Nhơn 

84 
CÔNG TY TNHH SX TM ĐT 

HOÀNG PHÁT FOOD 
80/12/84 

Dương Quảng 

Hàm 

Phường An 

Nhơn 

85 
CÔNG TY TNHH SX-TM 

PHƯƠNG DUNG 
174/56 

Nguyễn Tư 

Giản 

Phường An 

Hội Tây 

86 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

RAU CỦ QUẢ YẾN NGỌC 
57/70/2 

Đường Điện 

Biên Phủ 

Phường Gia 

Định 

87 
CÔNG TY TNHH TMDV 

TOÀN THẮNG ICE 
1D Nguyễn Duy 

Phường Gia 

Định 

88 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI HỒNG PHÚC 
232 

Nguyễn Văn 

Đậu 

Phường Bình 

Lợi Trung 

89 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI LÊ HÙNG 

PHÁT 

23 Bùi Quang Là 
Phường An 

Hội Tây 

90 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT ĐÁ TINH 

KHIẾT THÀNH PHÁT 

32X6 
Phạm Văn 

Chiêu 

Phường An 

Hội Tây 



STT Tên cơ sở Số Đường Phường/Xã Ghi chú 

91 
CÔNG TY TNHH VƯƠNG 

KIM HƯƠNG 
448/25A Phan Huy Ích 

Phường An 

Hội Tây 

92 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK 

TÂN VIỆT ĐỨC 

109/14 Đường Số 2 
Phường An 

Hội Đông 

93 
CÔNG TY TNHH AN PHÚ 

THỊNH 
153/3 Đường Số 1 

Phường An 

Hội Đông 

94 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN TỔNG CÔNG TY 28 

177 Nguyễn Oanh 
Phường Gò 

Vấp 

95 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PHƯỚC QUANG MINH 
7 Đường Số 8, 

Phường Thông 

Tây Hội 

96 

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU THỰC PHẨM 

HUY HOÀNG 

354/19 Phan Văn Trị 
Phường Bình 

Lợi Trung 

97 
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

TƯƠI SỐNG PHẠM LAN 
601/49/8 Thống Nhất 

Phường An 

Hội Đông 

98 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI THỰC PHẨM THÀNH 

CÔNG 

số 18/2 
Nguyễn Văn 

Dung 

Phường An 

Nhơn 

99 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU THƯƠNG MẠI THỰC 

PHẨM THIÊN SONG MÃ 

13 
Nguyễn Tư 

Giản 

Phường An 

Hội Tây 

100 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÁT 

TƯỜNG 

143/2/25 
Phạm Huy 

Thông 

Phường An 

Nhơn 

101 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÁT 

TƯỜNG 

234/45 Lê Đức Thọ 
Phường Gò 

Vấp, 

102 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ 

HOÀNG PHÁT 

62/22/4 Đường Số 6 
Phường An 

Nhơn 

103 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

TM THỰC PHẨM HOÀNG 

NGỌC 

số 12 
Đường 176 Ấp 

4a 
Xã Bình Mỹ 

104 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT-THƯƠNG MẠI TÀI TÀI 
54 

Nguyễn Thị 

Thử, Ấp 33 
Xã Bà Điểm 

105 
CÔNG TY TNHH SX TM TÂM 

DUNG 
92/48/18 Vườn Lài 

Phường An 

Phú Đông 

106 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SX 

TM THỰC PHẨM TÂN THIÊN 

ÂN 

141/49/13 Đường TL19 
Phường An 

Phú Đông 

107 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI ĐẦU TƯ THIÊN THẢO 

112/23 
Đường Thạnh 

Lộc 15, KP 3C 

Phường An 

Phú Đông 

108 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NHẬT 

Số I1 
Đường số 2, ấp 

Mỹ Hòa 4 

Xã Xuân Thới 

Sơn 



STT Tên cơ sở Số Đường Phường/Xã Ghi chú 

109 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI THANH HẢI 

BACKERY 

76/4 Ấp Tây Lân Xã Bà Điểm 

110 
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM HỒNG ĐÀO 
Số 9/8 

Lô K Nguyễn 

Thị Sóc Ấp Mỹ 

Hòa, 

Xã Xuân Thới 

Sơn 

111 HỘ KINH DOANH KIM ĐIỆP SỐ 11/3 
Ấp Trung 

Chánh 2 
Xã Bà Điểm 

112 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC 

PHẨM THIÊN HƯƠNG 
1 Lê Đức Thọ 

Phường Tân 

Thới Hiệp 

113 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

NƯỚC ĐÁ NGỌC OANH - 

PHÚ THỊNH 9 

59 Tô Ngọc Vân 
Phường Thới 

An 

114 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-

THƯƠNG MẠI HUY HÒA 
464/27/10/8 

Kp4, Đường 

Nguyễn Văn 

Quá 

Phường Đông 

Hưng Thuận 

115 

CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

HỒNG PHÚC 

390-396 Tô Ngọc Vân 
Phường Thới 

An 

116 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHÁT ANH TIẾN - 

XƯỞNG SẢN XUẤT PHÁT ANH 

TIẾN 

171 
Đường Xuân 

Thới 3 

Xã Xuân Thới 

Sơn 

117 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MTV NƯỚC ĐÁ TINH 

KHIẾT SUSU 

Số 1/1 Đường TTN17 
Phường Đông 

Hưng Thuận 

118 
HỘ KINH DOANH TRƯƠNG 

ĐÌNH PHƯỚC 
16 

Ht18, Tổ 10, 

Khu Phố 6 

Phường Tân 

Thới Hiệp 

119 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ CẨM DUYÊN 
17D Trung An Xã Củ Chi 

120 
HKD SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ 

PHƯỚC TÂN 
23 

Đường 33, Ấp 

Tân Tiến 
Xã Củ Chi 

121 
HỘ KINH DOANH BIỆN 

THÀNH TRUNG 
45 

Số 1, Tổ 5, Ấp 

2a 
Xã Củ Chi 

122 
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

NƯỚC ĐÁ CÂY DA 
113 89 Ấp Cây Da Xã Củ Chi 

123 
HỘ KINH DOANH ĐÁ VIÊN 

VIỄN ĐÔNG 
Số 186A 

Tỉnh Lộ 7, Ấp 

Bình Hạ Đông 
Xã Thái Mỹ 

124 
CÔNG TY TNHH NƯỚC ĐÁ 

THỦY MỘC 
144/2 

Trần Thị Cờ, 

Khu Phố 2 

Phường Thới 

An 

125 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

LÊ HUYỀN 
26/7L Ấp Mới 1 Xã Hóc Môn 

126 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI NƯỚC UỐNG 

TINH KHIẾT TÂN NGUYÊN 

PHÁT 

328 
Tỉnh Lộ 9, ấp 

4A 
Xã Bình Mỹ 

127 
HỘ KINH DOANH SẢN XUẢT 

NƯỚC ĐÁ PHƯỚC LỘC 
Số 14/13 

Đường 648 Ảp 

Phước Lộc 
Xã Thái Mỹ 



STT Tên cơ sở Số Đường Phường/Xã Ghi chú 

128 CÔNG TY TNHH TM B&T 343/41/1 Hà Huy Giáp 
Phường An 

Phú Đông 

129 
CÔNG TY TNHH TMDV SX 

MINH PHÚC 
33 

Đường Xuân 

Thới 11, Ấp 

Xuân Thới Đông 

Xã Xuân Thới 

Sơn 

130 
CÔNG TY TNHH SAKA 

WATER 
12 Trần Văn Chẩm Xã Củ Chi 

131 
CÔNG TY TNHH NƯỚC UỐNG 

TINH KHIẾT LỘC THỌ 
158/31 

Phan Văn Hớn, 

Ấp 3 
Xã Bà Điểm 

132 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC 

PHẨM AN TOÀN LONG QUÂN 
A100 Lê Thị Riêng 

Phường Thới 

An 

133 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN 

HÒA PHÁT 

139 Lê Lợi Xã Hóc Môn 

134 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI TRUYỀN 

THÔNG THĂNG LONG 

38/10 Åp 7 Xã Bà Điểm 

135 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XNK PHAN 

THÀNH 

SỐ 18/2 
Nguyễn Thị 

Thử 

Xã Xuân Thới 

Sơn 

136 
CÔNG TY TNHH SX TM DV 

HOÀNG ANH KHOA 
50/2 

Nguyễn Thi 

Căn 

Phường Thới 

An 

137 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

RAU CỦ QUẢ TRƯỜNG PHÁT 

1737/7/2 Quốc 

lộ 1A 
Quốc Lộ 1a 

Phường Tân 

Thới Hiệp 

138 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VIỆT SẠCH 
K26, Tổ 5 Ấp Mỹ Hòa 4 

Xã Xuân Thới 

Sơn 

139 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI & DỊCH VỤ GIA KHANG 

PHÁT 

194/5/25 
Đường Thạnh 

Lộc 41, 

Phường An 

Phú Đông 

140 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 

GIA KHANG PHÁT - KHO 

CHỨA HÀNG 

13A-13B Đường TL 29 
Phường An 

Phú Đông 

141 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI LỘC PHÁT FOOD 
100/2 

Đường TTN02, 

Khu Phố 6 

Phường Đông 

Hưng Thuận 

142 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT MI SHU 
SỐ 24/4 Ấp 87 

Xã Đông 

Thạnh 

143 
CÔNG TY TNHH MINH 

NGUYỆT 
Số 30/2 Ấp 62 Xã Bà Điểm 

144 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI ĐẦU TƯ HOÀNG PHÁT 

34 

đường Thạnh 

Lộc 50, khu phố 

2, 

Phường An 

Phú Đông 

145 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ SEN 

VIỆT 

174-174A-

174B 
Huỳnh Thị Hai 

Phường Trung 

Mỹ Tây 

146 

CÔNG TY TNHH TM DV 

MTV THỰC PHẨM QUỐC TẾ 

VŨ YẾN 

353 

Lê Văn 

Khương, Khu 

Phố 2 

Phường Tân 

Thới Hiệp 



STT Tên cơ sở Số Đường Phường/Xã Ghi chú 

147 
CÔNG TY TNHH TM PHÚ 

CƯỜNG AN NGHIỆP 
2C4 

Đường An Lộc, 

Khu Biệt Thự 

Thạnh Xuân, 

Khu Phố 1 

Phường Thới 

An 

148 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM CÔNG DANH 

Lô A4 

Cụm Công 

Nghiệp Nhị 

Xuân 

Xã Xuân Thới 

Sơn 

149 
CÔNG TY TNHH DV THỰC 

PHẨM NAM AN 
16/7B Bắc Lân Xã Bà Điểm 

150 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 

BONA 

18/1B Ấp Mỹ Hòa 1 Xã Bà Điểm 

151 HKD THANH NHÂN 137/1 
Tân Chánh Hiệp 

36 

Phường Trung 

Mỹ Tây 

152 

CÔNG TY TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THỰC PHẨM SÔNG  XANH 

57/6 
Tân Thới Nhất 

11 

Phường Đông 

Hưng Thuận 

153 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI THỰC PHẨM HOÀNG 

HẢI 

SỐ 28/10 

Đường Dọc 

Kênh, Khu Phố 

23 

Phường Tân 

Thới Hiệp 

154 

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

BONIVA FOOD 

3/12E Ấp Tiền Lân Xã Bà Điểm 

155 
CÔNG TY CỔ PHẦN BỒ 

CÔNG ANH 
Số 73C 

Đường Lê Thị 

Siêng 
Xã Củ Chi 

156 

HỘ KINH DOANH CỬA 

HÀNG RAU QUẢ GIA VỊ 

THANH NGỌC 2 

10/29 

Đường TTN 

13C, Khu phố 

24 

Phường Đông 

Hưng Thuận 

157 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ CAO PHÁT 

FOOD 

40B/2 
Nguyễn Thị 

Tràng 

Phường Tân 

Thới Hiệp 

158 
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 

ĐỨC NHÂN 
K32 Ấp 48 

Xã Xuân Thới 

Sơn 

159 

CÔNG TY TNHH SX 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THỰC PHẨM MAI CHÂU 

39/22 Ấp 18 Xã Bà Điểm 

160 

CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH THỰC PHẨM NGỌC 

HÂN 

145/2E 
Lê Thị Lơ, Ấp 

Tân Thới 2 
Xã Hóc Môn 

161 

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM NEM NƯỚNG NGỌC 

THẮM 

206 Huỳnh Thị Na 
Xã Đông 

Thạnh 

162 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MAỊ B & T 
343/41/1 Hà Huy Giáp 

Phường An 

Phú Đông 

163 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN 

VÀ THỰC PHẨM VIỆT 

SỐ 23/9 
TL04 Khu phố 

3A 

Phường An 

Phú Đông 



STT Tên cơ sở Số Đường Phường/Xã Ghi chú 

164 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN LỘC VẠN XUÂN - 

CỬA HÀNG AN NHƠN 

165/38 
Đường TL 41, 

Khu Phố 1, 

Phường An 

Phú Đông 

165 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI THỰC PHẨM PHƯỚC 

THÀNH 

Tầng 1 và 

Tầng Lửng, số 

78-80 

Nguyễn Tri 

Phương 

Phường An 

Đông 

166 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ 

SÚC SẢN - TRUNG TÂM 

KINH DOANH THỰC PHẨM 

VISSAN 

342 Nguyễn Trãi 
Phường An 

Đông 

167 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI THÁI PHƯỢNG HÀ 
94/3 An Bình 

Phường An 

Đông 

168 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THỰC PHẨM VIỆT NHI 
349B Lạc Long Quân 

Phường Hòa 

Bình 

169 
CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT 

QUẬN 5 
21 - 23 Trần Điện 

Phường Chợ 

Lớn 

170 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ ĐEN ĐỎ 

NN8 Bạch Mã 
Phường Hòa 

Hưng 

171 
CỬA HÀNG THỰC PHẨM 

THANH LUÔNG 
56 Chiêu Anh Cát 

Phường An 

Đông 

172 
CÔNG TY TNHH HOÀNG 

HOÀNG PHÁT 
689 

Quốc Lộ 1A, 

Khu Phố 5 

Phường Bình 

Hưng Hòa 

173 
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THỊNH PHÁT GP 
695-697 Quốc Lộ 1A 

Phường Bình 

Hưng Hòa 

174 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM HOA LAN - 

XƯỞNG SẢN XUẤT 

28/9A Gò Dầu 
Phường Tân 

Sơn Nhì 

175 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

BÁNH FLAN THANH XUÂN 

333/20B 
Nguyễn Trọng 

Tuyển 

Phường Tân 

Sơn Hòa 

176 
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

TÂN VIỆT SIN 
152A/12 Hồ Học Lãm 

Phường An 

Lạc 

177 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI THOẠI AN 
Lô 21 - 23 

Đường số 8, 

Khu Công 

nghiệp Tân Tạo 

Phường Tân 

Tạo 

178 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

SẢN XUẤT KINH DOANH 

HOÀNG GIA 

55 
Nguyễn Thanh 

Tuyền 

Phường Tân 

Sơn Hòa 

179 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THỰC PHẨM BỜ HỒ 

257/14 
Lê Đình Cẩn, 

Khu Phố 5, 

Phường Tân 

Tạo 

180 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NHỰT HẢI ANH 

2/C12 Cộng Hòa 
Phường Tân 

Bình 

181 CÔNG TY CP TÂN SƠN 26 Trần Thái Tông 
Phường Tân 

Sơn 



STT Tên cơ sở Số Đường Phường/Xã Ghi chú 

182 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI THANH TÂM - 

MINH QUÂN 

317A Khuông Việt 
Phường Tân 

Phú 

183 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

KHANG NGHI 

133/39 
Ni Sư Huỳnh 

Liên 

Phường Tân 

Bình 

184 
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

NƯỚC UỐNG ĐẠI THỦY 
688/1 Hương Lộ 2 

Phường Bình 

Trị Đông 

185 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN 

TẢI GIA HUY 

479/2H Tân Hòa Đông 
Phường Bình 

Trị Đông 

186 
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC 

HOÀNG MINH 
64 Phổ Quang 

Phường Tân 

Sơn Hòa 

187 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN HOÀNG 

KHANG 

179/39 Hòa Bình 
Phường Phú 

Thạnh 

188 
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM THIÊN HƯNG 
69/15 Lê Sát 

Phường Phú 

Thọ Hòa 

189 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM THIÊN HƯNG 
114/44/3 Đường Số 8 

Phường Bình 

Hưng Hòa 

190 

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH 

DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI 

GÒN (APT) 

Lô 4-6-8 
Đường Số 1a, 

Kcn Tân Tạo 

Phường Tân 

Tạo 

191 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI - DỊCH VỤ TÂM TUẤN 

PHÁT 

92/31-33-35 Trần Mai Ninh 
Phường Bảy 

Hiền 

192 

XƯỞNG SẢN XUẤT - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH THỰC PHẨM 

SẠCH TRÍ ĐỨC 

310/13 Bình Trị Đông 
Phường An 

Lạc 

193 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT 

TRIỂN HƯNG PHÁT 

Số 194/37 Trần Văn Dư 
Phường Tân 

Bình 

194 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN 

BÍNH 

18/23 
Huỳnh Văn 

Nghệ 

Phường Tân 

Sơn 

195 
CÔNG TY TNHH TM DV TRI 

ÂN 
394/47 Âu Cơ 

Phường Bảy 

Hiền 

196 
HKD CỬA HÀNG THỰC 

PHẨM THỦY THƠ XANH 
100A/8 

Nguyễn Xuân 

Khoát 

Phường Phú 

Thọ Hòa 

197 
CÔNG TY TNHH SX TM DV 

THỰC PHẨM WIN PHÁT 
47/25/16 Bình Thành 

Phường Bình 

Tân 

198 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN 

HƯNG PHÁT 

38/10-38/12-

38/14 
Bàu Cát 2 

Phường Tân 

Bình 

199 
CÔNG TY TNHH SX - TM - 

DV TRỨNG VÀNG FOODS 
238/25 Lê Văn Quới 

Phường Bình 

Trị Đông 



STT Tên cơ sở Số Đường Phường/Xã Ghi chú 

200 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

SX - TM - DV TRỨNG VÀNG 
404A - 404R Đường Mã Lò 

Phường Bình 

Trị Đông 

201 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ KIM KIM SEN 

698 Lạc Long Quân, 
Phường Tân 

Hòa 

202 

XƯỞNG SẢN XUẤT NƯỚC 

UỐNG TINH KHIẾT ĐÓNG 

BÌNH, ĐÓNG CHAI-CÔNG TY 

CỔ PHẦN SẢN XUẤT - DỊCH 

VỤ TÂN BÌNH TANIMEX 

Lô III, 
Đường số 1, 

KCN Tân Bình 

Phường Tây 

Thạnh 

203 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG 

ÁNH SAO - XƯỞNG NƯỚC 

ĐÁ DANH TIẾN 

771 Lê Trọng Tấn 
Phường Bình 

Hưng Hòa 

204 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT 

THỰC PHẨM MINH TÂM 

15 
Hoàng Hoa 

Thám 

Phường Tân 

Bình 

205 
CÔNG TY TNHH BÁNH KẸO 

ABC TÂN BÌNH 
1029 

Cách Mạng 

Tháng 8 

Phường Tân 

Sơn Nhất 

206 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN 

THỰC PHẨM TOÀN CẦU 

67/80C Nguyễn Thị Tú 
Phường Bình 

Tân 

207 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN 

THỰC PHẨM TOÀN CẦU 

703/2/11 Lê Trọng Tấn 
Phường Bình 

Hưng Hòa 

208 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN 

TẢI THIÊN PHÚ 

Sô 26/2 Kênh Nước Đen 
Phường Bình 

Hưng Hòa 

209 

HỘ KINH DOANH HỘ KINH 

DOANH KUNG FU BAKERY 

& TEA 

129A Gò Dầu 
Phường Phú 

Thọ Hòa 

210 
CÔNG TY TNHH TM DV 

XNK GREEN AGRICULTURE 
963/1/6 Âu Cơ 

Phường Tân 

Sơn Nhì 

211 
HỘ KINH DOANH ẢNH 

PHÁT 
1006/34 Âu Cơ 

Phường Tân 

Bình 

212 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI NÔNG SẢN THỰC 

PHẨM ĐỒNG XANH 

9/12 Tân Thành 
Phường Tân 

Phú 

213 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

NƯỚC ĐÁ ANH HUY 
64 Bình Long 

Phường Phú 

Thạnh 

214 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN 

THÀNH PHÁT ĐẠT 

53/13 Gò Dầu 
Phường Phú 

Thọ Hòa 

215 
CÔNG TY TNHH SOUTHERN 

FRESH FOODS 
Lô III-22 

Đường 19/5A, 

KCN Tân Bình 

Phường Tây 

Thạnh 

216 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
Số 149 Ấp 1, Xã Hiệp Phước 



STT Tên cơ sở Số Đường Phường/Xã Ghi chú 

DỊCH VỤ THỰC PHẨM ĐĂNG 

KHÔI - XƯỞNG SẢN XUẤT 

217 
CÔNG TY TNHH NGỌC TÚ I-

FOOD 
Số 5/31 Nguyễn Bình Xã Hiệp Phước 

218 
CÔNG TY TNHH NƯỚC ĐÁ 

LAN ANH 
28-30 Đào Trí 

Phường Phú 

Thuận 

219 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI AN PHƯỚC LONG 
169 Lâm Văn Bền 

Phường Tân 

Thuận 

220 
CÔNG TY TNHH MTV SẢN 

XUẤT NƯỚC ĐÁ HÒA BÌNH 
588 

Nguyễn Văn 

Tạo 

Phường Hiệp 

Phước 

221 
CÔNG TY TNHH MTV TM SX 

NƯỚC ĐÁ THUẬN PHÁT 
479B Phạm Hữu Lầu Xã Nhà Bè 

222 
CÔNG TY TNHH SX NƯỚC 

ĐÁ AN PHƯỚC LONG 
31 Lê Thị Kinh Xã Nhà Bè 

223 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PHÚC LONG FOOD 
33/76 

Đường Số 1, Kp 

3 

Phường Tân 

Thuận 

224 
HỘ KINH DOANH NGỌC 

KHÁNH 
40 Đường Số 25 

Phường Tân 

Hưng 

225 
CƠ SỞ TRỨNG THANH 

TÙNG 
9 Đường Số 21 

Phường Tân 

Quy 

226 
CÔNG TY TNHH SX TM DV 

NÔNG NGHIỆP DUY PHÁT 
1415/14/35/27B Ấp 33 Xã Hiệp Phước 

227 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

VÀ KINH DOANH BÁ CƯỜNG 
172-174 Phạm Đức Sơn 

Phường Phú 

Định 

228 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN NGỌC TOÀN PHÁT 
469 Phạm Văn Chí 

Phường Bình 

Tiên 

229 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM TÂN VĨNH 

PHÁT 

Lô 31B, Khu 

B, 

Đường D4, Khu 

Công nghiệp An 

Hạ, 

Xã Tân Vĩnh 

Lộc 

230 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM TÂN VĨNH 

PHÁT 

6A76/1 
Đường An Hạ, 

ấp 6 

Xã Tân Vĩnh 

Lộc 

231 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI NƯỚC GIẢI 

KHÁT CAO KHÁNH 

13A  Xã Bình Hưng 

232 
CÔNG TY TNHH ÁNH 

TUYẾT FOOD 
Số 57 Dạ Nam 

Phường Chánh 

Hưng 

233 
CÔNG TY TNHH TMDV VÂN 

LỘC PHÁT 
21 

Nguyễn Văn 

Luông 

Phường Bình 

Phú 

234 
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

HUY ANH 
E9/204, ấp 6 Xã Tân Nhựt Xã Tân Nhựt 

235 CÔNG TY TNHH SAN HÀ 951 Tạ Quang Bửu 
Phường Bình 

Đông 

236 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC 

PHẨM QUỐC TẾ LONG 

PHỤNG 

Lô D5B 

Đường Số 9, 

Khu Công 

nghiệp Lê Minh 

Xuân 

Xã Tân Nhựt 



STT Tên cơ sở Số Đường Phường/Xã Ghi chú 

237 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

VÀ THƯƠNG MẠI THỰC 

PHẨM TIẾN LINH 

C7B/10 Ấp 3b 
Xã Tân Vĩnh 

Lộc 

238 
HKD CỞ SỞ THỦY SẢN LÊ 

THÀNH 
C7/27E12 Phạm Hùng Xã Bình Hưng 

239 
CÔNG TY TNHH TM-DV 

HOA TUYẾT 
C10B/18 

Tổ 10, Đường 

Số 3, Ấp 34 

Xã Tân Vĩnh 

Lộc 

240 
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

BÁNH HÀ PHÁT 
C4/8 Tổ 190 ấp 4, Xã Bình Hưng 

241 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ CAO PHÁT 

FOOD 

C2/8A 
Nữ Dân Công – 

Tổ 2 – Ấp 3 
Xã Vĩnh Lộc 

242 

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP 

TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU LONG PHÚ - XƯỞNG 

SẢN XUẤT LONG PHÚ 

1A197 Ấp 1 
Xã Tân Vĩnh 

Lộc 

243 
CÔNG TY TNHH TM TUYẾT 

TRINH 
F8/37 Ấp 51 

Xã Tân Vĩnh 

Lộc 

244 
CÔNG TY CỔ PHẦN ASIA 

VIỆT NAM 
A8/2A Ấp 1 Xã Tân Nhựt 

245 
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM MINH CHÁNH 
84 Đường số 11 

Phường Phú 

Lâm 

246 
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

SUMI 
SỐ 31/1 

khu phố Hòa 

Long 

Phường Lái 

Thiêu 

247 
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN 

LINH HIẾU 
Số 27D Bình Hòa 1 

Phường Bình 

Hòa 

248 
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM SẠCH HUY HOÀNG 
Số 203 

Dường Đx 002, 

Khu Phó 7 

Phường Bình 

Dương 

249 
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM 3F VIỆT 

Thửa Đất Số 

320, Tờ Bản 

Đồ  Số 48 

Ấp Kiến An 
Phường Tây 

Nam 

250 

CÔNG TY CÔ PHẦN NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM THÀNH 

NAM 

số 168/42 
Đường Dx006, 

Khu Phố 8 

Phường Bình 

Dương 

251 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THỰC PHẨM ÁNH 

HỒNG 

22A 

đường số 8, 

Khu Công 

nghiệp Việt 

Nam - 

Singapore 

Phường An 

Phú 

252 
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN ÂN 
Số 297m/2 

Đường Phan 

Đình Giót, Khu 

Phố 1b, 

Phường An 

Phú 

253 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TUẤN KHẢI 

Thửa đất số 

965, Tờ bản đồ  

số 74(DC7.4), 

Khu Phố Phú 

Hội 

Khu Phố Phú 

Hội 

Phường Bình 

Hòa 



STT Tên cơ sở Số Đường Phường/Xã Ghi chú 

254 

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHIỆP THỰC PHẨM 

LIWAYWAY SÀI GÒN 

18 

Đường Số 6, 

Khu công 

nghiệp Việt 

Nam - 

Singapore, 

Phường Bình 

Hòa 

255 CÔNG TY CỔ PHẦN LC FOOD 
Lô G4-1(Khu 

B2) 

Đường D10, 

Khu công 

nghiệp Rạch 

Bắp 

Phường Tây 

Nam 

256 
CÔNG TY TNHH YAKULT 

VIỆT NAM 
số 5 

Đại lộ Tự Do, 

khu công 

nghiệp Việt 

Nam-Singapore 

Phường Bình 

Hòa 

257 

CÔNG TY TNHH CJ VINA 

AGRI - CHI NHÁNH BÌNH 

DƯƠNG 

Thửa đất số 

180, Tờ bản đồ 

số 38 

Ấp Bến Sắn 
Phường Long 

Nguyên 

258 
HỘ KINH DOANH BÙI NGỌC 

ÁNH 
A289 

Đường Bình 

Nhâm 83, khu 

phố Bình Đức 

Phường Lái 

Thiêu 

259 
CƠ SỞ CUNG CẤP THỰC 

PHẨM THƯỢNG HẢO 
96/3 

Khu phố Thạnh 

Lợi 

Phường Thuận 

An 

260 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THƯỢNG HẢO 

96/3 
Khu phố Thạnh 

Lợi 

Phường Thuận 

An 

261 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SẢN XUẤT NƯỚC TINH 

KHIẾT THƯỢNG HẢO 

96/3 
Khu Phố Thạnh 

Lợi 

Phường Thuận 

An 

262 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ 

GIANG 

Số 288 
Đường ĐT 747, 

Tổ 2, Khu phố 2 

Phường Bình 

Cơ 

263 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ HOA TUYẾT 
SỐ 73/2 

Khu phố Bình 

Quới 

Phường Thuận 

Giao 

264 

CHI NHÁNH 3 KHÁNH LONG 

-CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ 

GIANG 

Thửa đất 1062, 

Tờ bản đồ số 

16, Tổ 2, 

Khu phố Khánh 

Long 

Phường Tân 

Khánh 

265 
CÔNG TY TNNH ẨM THỰC 

VY MY 
01 

đường X2, Khu 

phố 2 
Xã Dầu Tiếng 

266 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - 

THƯƠNG MẠI QUANG 

XUÂN TRƯỜNG 

322 tổ 5, ấp 1B Xã Phước Hòa 

267 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SUMI 

SỐ 31/1 

đường Vĩnh Phú 

42, khu phố 

Hoà Long, 

Phường Lái 

Thiêu 

268 
HỢP TÁC XÃ RAU SẠCH GIA 

ĐÌNH 
74/15 

Nguyễn Văn 

Thành, khu 6, 

Phường Chánh 

Hiệp 

269 
HỘ KINH DOANH PHÚC 

HẬU 

Thửa đất số 

195, 363, Tờ 

bản đồ số 01 

ấp Bình Hưng 
Phường Tân 

Uyên 



STT Tên cơ sở Số Đường Phường/Xã Ghi chú 

270 
CÔNG TY TNHH NGỌC 

NHUNG PHÁT 
576 

đường BH04, 

Khu phố Đông 

Ba 

Phường Bình 

Hòa 

271 
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM LÊ NGUYỄN 
100/1 

tổ 9, đường 

Phan Chu Trinh, 

Khu phố Chợ 

Phường Lái 

Thiêu 

272 
CÔNG TY TNHH BÁNH KẸO 

MEMORIES 
238 Nguyễn Trãi 

Phường Lái 

Thiêu 

273 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ HAWAI 
Số 18 

Đường Hồ Văn 

Mên, khu phố 

An Phú 

Phường Thuận 

An 

274 

CÔNG TY TNHH MTV SẢN 

XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH 

VỤ BIWASE 

Số 808 
Lý Thái Tổ, 

Khu 2 

Phường Bình 

Dương 

275 
CÔNG TY TNHH SHOOL 

WATER 
397 

đường ĐT 743, 

khu phố 5 

Phường Phú 

Lợi 

276 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN LAN ANH 

PHÁT 

A13/10B 

Đường N2 - khu 

dân cư Thuận 

Giao – Khu phố 

Bình Thuận 2 

Phường Thuận 

Giao 

277 
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

NƯỚC ĐÁ ĐOÀN KẾT 
332/3 

tổ 12, khu phố 

Thạnh Bình 

Phường Thuận 

An 

278 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT 

GIA PHÚ 

92/6 

đường Bùi 

Quốc Khánh, 

khu phố 6 

Phường Thủ 

Dầu Một 

279 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH AICE 

YUMMY VIỆT NAM 

Lô B2, 

đường số 3, 

Khu công 

nghiệp Tân 

Đông Hiệp B, 

Phường Tân 

Đông Hiệp 

280 
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN 

JINJU 

Nhà xưởng F5, 

Lô 6 

KCN Tân Đông 

Hiệp A 
Phường Dĩ An 

281 
CÔNG TY TNHH MTV 

KHÁNH PHONG 
69/7 

Đường Vĩnh 

Phú 27, Khu 

Phố Tây 

Phường Lái 

Thiêu 

282 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

NƯỚC ĐÁ THẠNH LỢI 
33/1 

Khu phố Thạnh 

Lợi 

Phường Thuận 

An 

283 
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM NISSIN VIỆT NAM 

Sô 2, VSIP II-

A 

đường số 19, 

khu công 

nghiệp Việt 

Nam-Singapore 

II-A, 

Phường Vĩnh 

Tân 

284 
HỘ KINH DOANH HOÀNG 

THỊ NÊN 
 

Tổ 17, Kp3 

Phước Nguyên 
Phường Bà Rịa 

285 HKD BÁNH NGỌC HẢI 733 
Cách Mạng 

Tháng Tám 
Phường Bà Rịa 

286 HKD  HOÀNG QUỐC VINH 259 
Đường Trần 

Hưng Đạo 
Phường Bà Rịa 

287 
DN TƯ NHÂN PHƯƠNG ANH 

HÙNG 
531 

Cách Mạng 

Tháng Tám 
Phường Bà Rịa 



STT Tên cơ sở Số Đường Phường/Xã Ghi chú 

288 

HỘ KINH DOANH BÁNH 

NGỌC HẢI (HUỲNH THỊ 

NGỌC NGÂN) 

B11 
Tập Thể Dầu 

Khí, Khu Phố 1 
Phường Bà Rịa 

289 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ THANH 
409 

Đường 27/4, 

Kp4 Phước 

Hưng 

Phường Bà Rịa 

290 
CỬA HÀNG TỰ CHỌN 

HOÀNG SANG 
 

Khu Phố 8, 

Huỳnh Tấn Phát 
Phường Bà Rịa 

291 
HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ 

THUYÊN 
259 Trần Hưng Đạo Phường Bà Rịa 

292 HỘ KINH DOANH MAI LIÊN 36-39 
Đường Trường 

Chinh, khu phố 4 
Phường Bà Rịa 

293 
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

TRẦN NGỌC 
 

Tổ 4, Khu Phố 

Phước Tân 3 

Phường Long 

Hương 

294 
CỬA HÀNG THỰC PHẨM 

PHAN FOOD 
Tổ 2 

Đường Phan 

Đăng Lưu, Kp 

Hương Điền 

Phường Long 

Hương 

295 CÔNG TY TNHH RỒNG VIỆT Số 863 Đường 30/4 
Phường Phước 

Thắng 

296 
CỒNG TY TNHH THỰC 

PHẨM LONG PHƯỚC 
105C 

Khu Phố Tây 

Long Phước 

Phường Tam 

Long 

297 
HỘ KINH DOANH LÊ CÔNG 

TƯỞNG 
Tổ 8 

Ấp Tây Hòa 

Long 

Phường Tam 

Long 

298 
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM TƯƠI SỐNG KIM THU 
18 

Đường Trần 

Phú 

Phường Tam 

Long 

299 
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM LONG PHƯỚC 
 

Khu Phố Tây 

Long Phước 

Phường Tam 

Long 

300 
CÔNG TY TNHH PHÚ SỸ 

FOOD 
149 Ngô Đức Kế 

Phường Tam 

Thắng 

301 
CÔNG TY TNHH THÀNH 

LẬP KHÁNH LINH 
11-15-15A Kha Vạn Cân 

Phường Tam 

Thắng 

302 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI - DỊCH VỤ SÀI GÒN - 

VŨNG TÀU 

Số 36 
Nguyễn Thái 

Học 

Phường Tam 

Thắng 

303 
CÔNG TY TNHH TƯỜNG 

VÂN BAKERY 
Số 439 

Trương Công 

Định 

Phường Tam 

Thắng 

304 
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

THÁI BẠCH VÂN 
Số 360/9/3 Bình Giã, 

Phường Tam 

Thắng 

305 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

NGỌC TIẾN 
44/3 

Xô Viết Nghệ 

Tĩnh 

Phường Vũng 

Tàu 

306 
HỘ KINH DOANH PHÁT 

DƯƠNG 
124/14 

Xô Viết Nghệ 

Tĩnh 

Phường Vũng 

Tàu 

307 
HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN 

DŨNG 
số 148/16 

Xô Viết Nghệ 

Tĩnh 

Phường Vũng 

Tàu 

308 

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẤT 

ĐỎ 

333B Ô2 Ấp Thanh Bình Xã Đất Đỏ 

309 
TIỂU THƯƠNG CHỢ ĐẤT ĐỎ 

NGUYỄN THỊ KIM NGUYÊN 
 Ấp Phước Thới Xã Đất Đỏ 



STT Tên cơ sở Số Đường Phường/Xã Ghi chú 

310 
CÔNG TY TNHH TM DV 

THUẬN THÀNH FOOD 
15 

Lê Thành Duy, 

Ấp Thanh Bình 
Xã Đất Đỏ 

311 HKD ĐOAN THY 15/ô 1, căn 2 Ấp Thanh Bình Xã Đất Đỏ 

312 
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

CÚC 
 Ấp An Lộc Xã Long Điền 

313 
TIỂU THƯƠNG TRẦN THỊ 

KIM NGA 
18 Ấp Phước Lăng Xã Long Điền 

314 
HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ 

HỒNG 
D03, tổ 2 Ấp Phước Thái Xã Long Hải 

315 
DOANH NGHIỆP TRẦN 

THIỆN HIỆP 
Tổ 15 Ấp Phước Thọ Xã Long Hải 

316 
HỘ KINH DOANH CỬA 

HÀNG TỰ CHỌN HIỀN SƠN 
Tổ 5 Ấp Hải Bình Xã Long Hải 

317 
CƠ SỞ SẢN XUẤT CHẢ CÁ 

ANH ĐÀO 
1Ô1/31 

Ấp Phước 

Trung 
Xã Phước Hải 
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